PHỤ LỤC IV
MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Da liễu Hải Phòng
2. Địa chỉ: Số 140 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (1):

- Từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Mùa hè (từ 1/5 đến 30/9): Sáng từ 7h00’ đến 11h30’, chiều từ 13h30’ đến 17h00’

+ Mùa đông (từ 1/10 đến 30/4): Sáng từ 7h30’ đến 12h00’, chiều từ 13h30’ đến 17h00’

- Thứ 7: Sáng từ 7h30’ đến 11h00’, chiều từ 14h00’ đến 16h30’

- Chủ nhật: Sáng từ 7h30’ đến 11h00’, chiều nghỉ.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

	TT
	Họ và tên
	Số
chứng chỉ
hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn (2)

	I
	Ban lãnh đạo

	1
	Nguyễn Thị Phương Loan
	6713/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Bác sĩ CK1, PGĐ quản lý điều hành

	II
	Phòng Khám bệnh

	2
	Vũ Thị Ngọc Hương
	6711/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Thạc sĩ, TP. Khám bệnh

	3
	Bùi Thị Hoàng Yến
	710/HP-CCHN
	- KB, CB Nội tổng hợp

- KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Bác sĩ CK1, Phó TP

Khám bệnh

	4
	Nguyễn Thị Hoàng Trang
	6761/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Điều dưỡng TH phòng Khám bệnh

	5
	Bùi Thị Thủy
	6707/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Điều dưỡng TH phòng Khám bệnh

	6
	Lê Thị Anh Minh
	9699/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 7/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, KT y
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Điều dưỡng TH phòng Khám bệnh

	III
	Bộ phận Chỉ đạo chuyên khoa

	7
	Đào Mạnh Khoa
	759/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Bác sĩ cao cấp bộ phận Chỉ đạo CK

	8
	Nguyễn Văn Tuấn
	6710/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Bác sĩ CK1, Trưởng bộ phận CĐCK

	TT
	Họ và tên
	Số
chứng chỉ

hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn (2)

	9
	Mạc Văn Ân
	2997/HP-CCHN
	- KB, CB Chuyên khoa Ngoại

- KB, CB Chuyên khoa Da liễu (theo Quyết định số 419/QĐ-SYT ngày 9/4/2019 của Sở Y tế HP về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Bác sĩ bộ phận Chỉ đạo CK

	10
	Nguyễn Thị Tuyết Mai (1991)
	9769/HP-CCHN
	- KB, CB Nội khoa

- KB, CB Chuyên khoa Da liễu (theo Quyết định số 360/QĐ-SYT ngày 19/3/2019 của Sở Y tế HP về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Bác sĩ bộ phận Chỉ đạo CK

	IV
	Bộ phận Dược

	11
	Đoàn Thị Minh Tuyết
	232/HP-CCHND
	- Quản lý nhà thuốc

- Công tác Dược
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Dược sĩ ĐH, Trưởng bộ phận Dược

	12
	Ngô Thị Thu Thanh
	1912/HP-CCHND
	Công tác Dược
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Dược sĩ TH bộ phận Dược

	13
	Đặng Thị Thương Thương
	1920/HP-CCHND
	Công tác Dược
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Dược sĩ TH bộ phận Dược

	V
	Bộ phận Điều trị

	14
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	3864/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Thạc sĩ, Trưởng bộ phận Đ.trị

	15
	Phạm Hùng Cường
	6708/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Điều dưỡng TH bộ phận Điều trị

	16
	Nguyễn Đình Thanh
	6705/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Điều dưỡng TH bộ phận Điều trị

	17
	Hà Thị Minh Anh
	6762/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Y sỹ bộ phận Điều trị

	VI
	Bộ phận Điều trị da mặt

	18
	Lê Thị Thanh Tú
	6704/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	CN Đ.dưỡng bộ phận Đ.trị da mặt

	19
	Vũ Quỳnh Trang
	6706/HP-CCHN
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Điều dưỡng TH bộ phận Đ.trị da mặt

	VII
	Bộ phận Xét nghiệm

	20
	Lê Thị Thủy
	9584/HP-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Kỹ sư vi sinh, Trưởng bộ phận XN

	21
	Trần Thị Hạnh
	6702/HP-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	CN XN, Phó Trưởng bộ phận XN

	22
	Đặng Thị Ngọc Anh
	6701/HP-CCHN
	KTV xét nghiệm
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	KTV bộ phận Xét nghiệm

	23
	Nguyễn Thùy Trang
	6775/HP-CCHN
	KTV xét nghiệm
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	KTV bộ phận Xét nghiệm

	TT
	Họ và tên
	Số
chứng chỉ

hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn (2)

	24
	Nguyễn Thị Chang
	10828/HP-CCHN
	Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT ngày 7/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, KT y
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Điều dưỡng TH bộ phận Xét nghiệm

	VIII
	Bộ phận Hành chính Tổ chức

	25
	Trần Huy Khánh
	10772/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	8 tiếng/ngày;

5 ngày/tuần& theo lịch phân công
	Bác sĩ CK1, Trưởng bộ phận HCTC


5. Danh sách đăng ký người làm việc (3):
	TT
	Họ và tên
	Văn băng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí việc làm (4)

	VIII
	Bộ phận Hành chính Tổ chức

	1
	Đào Thị Nha Trang
	Kế toán đại học
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Cử nhân kế toán, Phó Trưởng bộ phận HCTC

	2
	Nguyễn Thị Oanh
	Kế toán đại học
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Cử nhân kế toán, Phó Trưởng bộ phận HCTC

	3
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Kế toán đại học
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Cử nhân kế toán bộ phận HCTC

	4
	Khoa Thị Huyền
	Kế toán đại học
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Thủ quỹ bộ phận HCTC

	5
	Phạm Đức Minh
	Kỹ sư CNTT
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Kỹ sư CNTT & VTLT bộ phận HCTC

	6
	Nguyễn Anh Cường
	Cử nhân kinh tế
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Lái xe & Thu ngân

	7
	Trần Thị Đậm
	-
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Lao công

	8
	Nguyễn Đình Mích
	-
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Bảo vệ

	9
	Đặng Thị Lê Phương
	Điều dưỡng TH
	8 tiếng/ngày
5 ngày/tuần
& theo lịch phân công
	Y công bộ phận Xét nghiệm


Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2019
                                                                                          Người chịu trách nhiệm chuyên môn
                                                                                         kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
--------------------------

(1) Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

(2) Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

(3) Ghi danh sách người tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề.

(4) Ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công đảm nhiệm./.

